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TEST MARK TASK TYPES 
Nu. of 

Ques 
Mark CONTENTS Reco Und 

Application 

Low High 
LANGUAGE  
COMPONENT 

   3.0 Phonetics 
 

2 0,5 - The sounds: /ə/ và  /e/, / ə / và /ai / 0,5    

Vocabulary 
 

2 0,5 - Phrasal verb:turn on. 
- protect. 

 0,5   

Grammar & 
structures 
 

8 2,0 - Connectives: however 
- Conditional sentence: type 1. 
- suggest+ V-ing. 
- Adj, Adverb. 
- S+be + adj+ to- V 
- Adj + that clause 
- Suggestions 

2,0    

READING 2.5 
 

Cloze test: 
Choose the best 
answer. 

4 1,0 -A passage about Christmas 0,5 0,5   

Answer the 
questions 

3 1,5 -A passage about Christmas  1,0 0,5  

WRITING 
 

2.5 
 

Rewrite the 
sentences 

2 1,0 - Adverb clauses of concession. 
- S1 + suggest + s2 + should + Vinfi. 

    1,0 

Reorder the 
words to make 
complete 
sentences. 

3 
 

1,5 
 

 - Connective 
- Adverb clauses of concession 
- Adverb clauses of reason: because of 

  1,5  

LISTENING 2.0 Listen and fill in 
the missing 
words 

4 1,0 Celebrations 1,0    

Listen and 
choose true or 
false. 

4 1,0 A paragraph about solar energy  1,0   

TOTAL 10  32 10  4.0 3.0 2.0 1.0 

 



Chủ đề kiểm tra (số 

câu) 

Câu CĐộ Nội dung Ghi 

chú 

Sounds (2) 1 1 Phân biệt âm / ə / và /e / trong từ có chữ cái 

“e” 

 

2 1 Phân biệt âm / ə /, /ai/  trong từ có chữ cái 

“i” 

 

Vocabulary (2) 

 

3 2 Chọn đúng từ có nghĩa theo ngữ cảnh“for”  

4 2 Chọn đúng từ có nghĩa theo ngữ 

cảnh“because” 

 

Grammar(8) 

5 1  Chọn đúng tinh từ : “effective” .  

6 1 Chọn đúng từ “why don’t” in suggestion  

7 1 Chọnđúng từ “ to work” sau  S+be +adj+ to- 

V 

 

8 1 Chọn đúng từ  “helping” theo sau suggest  

9 1 Chọn đúng từ “well” theo sau động từ 

thường. 

 

10 1 Chọn đúng từ “reduce” in conditional 

sentences. 

 

11 1 Chọn đúng  từ“ that” in adj+ that clause.  

12 1 Chọn đúng từ “using” in suggestion  

Reading –Choose the 

best answer. (4) 

13 1 Chọn từ đúng với nội dung bài đọc: D    

14 1 Chọn từ đúng với nội dung bài đọc: A  

15 2 Chọn từ đúng với nội dung bài đọc: A  

16 2 Chọn từ đúng  với nội dung bài đọc: C  

Reading – Answer the 

questions (3) 

17 2 Trả lời câu hỏi What….?   

18 2 Trả lời câu hỏi What……………?  

19 3 Trả lời câu hỏi What…... ?  

Writing – Use the 

given words to rewrite 

the sentences. (2) 

 

20 4 Viết lại câu hoàn chỉnh sử dụng mệnh đề 

chỉ sự nhượng bộ dùng Although 

 

21 4 Viết lại câu hoàn chỉnh theo cấu trúc 

suggest 

 

Writing – Reorder the 

words to make complete 

sentences. (3) 

22 3 Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh dùng but.  

23 3 Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh: Adverb 
clauses of concession 

 

24 3 Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh: Adverb 

clauses of reason: because of 

 

Listen and choose the 

best answer(4) 

25 1 Chọn từ đúng theo nội dung bài nghe về lễ 

kỉ niệm 

 

26 1 Chọn từ đúng theo nội dung bài nghe về lễ 

kỉ niệm 

 

27 1 Chọn từ đúng theo nội dung bài nghe về lễ 

kỉ niệm 

 

28 1 Chọn từ đúng theo nội dung bài nghe về lễ 

kỉ niệm 

 

Listen and choose true/ 29 2 Điền từ theo nội dung bài nghe về năng  



\ 

 
  

false (4) lượng mặt trời. 

30 2 . Điền từ theo nội dung bài nghe về năng 

lượng mặt trời. 

 

 
31 2 Điền từ theo nội dung bài nghe về năng 

lượng mặt trời. 

 

 
32 2 Điền từ theo nội dung bài nghe về năng 

lượng mặt trời. 

 



FULL NAME: 

CLASS: 9/ 
THE MID - SECOND TERM TEST 

SUBJECT: ENGLISH 9 

TIME: 45 MINUTES 

MARK 

 

A. LANGUAGE FOCUS AND PHONETICS(3.0MS) 

  I. Circle the word whose underlined part is pronounced differently from the others.(0,5m) 

     1. A.label                 B.energy       C. model                         D.faucet 

     2. A.minimize                 B. provide                    C. dynamite                   D. pesticide 

 II. Choose the most suitable word or phrase( 2,5ms) 

    3. What are you looking___________? – My picture book. I’ve lost it. 

            A.on                B. off             C. in           D. for       

    4. She won't take all the suitcases __________ she likes to travel light. 

           A. and              B. so              C. because          D.  but 

    5. Scientist are looking for an __________ way to reduce energy consumption. 

          A. effect           B. effection         C.  effective      D. effectively 

    6. __________ you take the train instead of the bus? It’s faster and cheaper. 

          A. Why not            B. Why don’t              C. Let’s          D. How about 

    7. It is heathy __________in this city with so much noise and pollution. 

          A. to work                       B. working  C.worked                       D.work    

    8. I suggested __________ poor people. 

           A. help   B. to help  C. helping  D. should help 

    9. Nam plays tennis___________. 

           A. good     B. well   C. bad   D. nice 

   10. If you want to save money, you should ________ the amount of water your family uses. 

           A.reduce           B. to reduce           C. reducing       D. reduced 

   11. I’m disappointed __________ people have spoiled this area. 

          A. when               B. that                      C. if                    D. with 

   12. What about __________ public buses instead of motorbikes. 

          A. to use               B. use                    C. used                 D. using 

B. READING: ( 2.5MS ) 

  * Read a passage. 

                                          

Two popular traditions at Christmas are decorating the home and singing Christmas carols. The 

home is the center of the Christmas celebration. Inside, evergreen tree is usually placed in a corner 

of the living room. They wrapped strings of colorful lights around the tree. They hang ornament on 

the branches. Carefully, wrapped gifts are placed beneath . Outside, families often string lights 

around windows and wind lights around trees in the front yard. On Christmas’ Eve, family members 

gather around the Christmas tree to sing traditional songs such as Jingle Bells and Slient Night and 

then give presents to each other. 

  I. Choose the best answer(1m) 

13. What are the popular traditions at Christmas?  

          A. Decorating the home.                                B. Singing Christmas carols.  

          C. Eating Christmas pudding                         D. A and B are correct. 

14. Evergreen tree is usually placed ………………. the living room.  

         A. in a corner of         B. in the middle of        C. between          D. in the right of 

  15.Christmas carols is …………… 

          A. a song          B. Christmas’ Eve      C. a Christmas tree       D. Santa Clause       



  16.  What do the family members often do on Christmas’ Eve?  

         A. They gather around Christmas tree.            B. They sing traditional songs.  

         C. They gather around the tree, sing traditional song and get presents  

         D. They give presents to each other. 

 II. Answer the questions(1.5ms) 

  17. What are the popular traditions at Christmas? 

    ............................................................................................................................................ 

  18. What do family members often do on Christmas’ Eve? 

    ........................................................................................................................................... 

  19. What do you often do at Christmas? 

  ……………………………………………………………………………………………. 

C. WRITING(2.5MS ) 

  I. Combine each pair of sentences into one, using cue words(1.0m) 

   20. The weather was bad, but they had a wonderful holiday. 

    =>  Although ......................................................................................................................... 

   21. I want her to sing a song. 

   => I suggest she ……………………………………………………………………………. 

II. Reorder the words to make complete sentences. (1.5ms) 

   22.She /beautiful/contest/ she/ took part in/but/ a/ beauty/ wasn’t/. 

       ………………………………………………………………………………….. 

   23.I/ on/ although/ bad/,/ time/ arrived/ the/ was/ traffic. 

        …………………………………………………………………………………… 

  24.driving/ of/ The/ happened/ because/ carelessly/ accident/  

      ……………………………………………………………………………………. 

D. LISTENING (2,0MS)      

    I. Listen to celebrations and complete the missing words.(1.0m) 

     - Tet is celebrated on the first day of the Lunar New Year. Some weeks before the New Year, 

Vietnamese clean and(25) ………………. their home. 

     -  On Easter Day in many countries, people(26)..…………… the streets to watch colorful 

(27)…..…………. 

    - Passover is in late March or early April. On this festival, people celebrate freedom from    

(28)…………………. 

II. Listen again and choose True(T) or False(F) (1.0m) 

      29. _______ Solar energy can be cheap and clean.                               

30. _______ Solar energy doesn’t cause pollution 

31. _______ Solar energy can not be used on cloudy days      

32. _______  Many countries are already using solar energy 

 

      

THE END. 

                                  Người ra đề                                                     Người duyệt đề 

 

                          

 

                          Ngô Thị Bích Hạnh                                              Ngô Thị Bích Hạnh 

 

 

KEY 

 



A.LANGUAGE FOCUS AND PHONETICS(3,0MS) 

I. Mỗi câu đúng ghi 0,25 đ 

 

       2. D. pesticide 

II. Mỗi  câu đúng ghi 0,25 đ 

       3. D. for       

       4. C. because 

  5. C.  effective       

       6. B. Why don’t       

       7. A. to work                          

       8. C. helping 

       9. B. well 

      10. A. reduce         

      11. B. that               

      12. D .using 

B. READING (2,5M) 

   I. Mỗi  câu đúng ghi 0,25 đ 

           13.D          

14. A   

15. A 

16. C 

       II. Mỗi  câu đúng ghi 0,5 đ 

17. Two popular traditions at Christmas are decorating the home and singing Christmas 

carols.        

     18. On Christmas Eve, family members gather around the Christmas tree to sing traditional 

songs such as Jingle Bells and Slient Night and then give presents to each other. 

    19. (Ss’ answer). 

C. WRITING (2,5M) 

  I. Mỗi  câu đúng ghi 0,5 đ 

    20. Although, the weather was bad, they had a wonderful holiday. 

    21. I suggest she should sing a song. 

II. Mỗi  câu đúng ghi 0,5 đ 

    22. She wasn’t beautiful but she took part in a beauty contest 

    23. Although the traffic was bad, I arrived on time . 

    24.  The accident  happened because of driving carelessly. 

D. LISTENING (2,0M)                                 

      I. Mỗi  câu đúng ghi 0,25 đ 

25. decorate       26. crowd       27.parades.    28. slavery 

II. Mỗi  câu đúng ghi 0,5 đ 

  29. T               30. F              31. F                32. T 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

           1. B.energy      



LISTENING 

I- Tet is celebrated on the first day of the Lunar New Year. Some weeks before the New Year, 

Vietnamese clean and decorate their home. 

 - On Easter Day in many countries, people crowd the streets to watch colorful parades. 

 - Passover is in late March or early April. This festival is celebrated in Israel and by all Jewish 

people. On this festival, people celebrate freedom from slavery. 

 

 

 

   II. Are you looking for a cheap, clean, effective source of power that doesn’t cause pollution or 

waste natural resources? Look no further than solar energy from our sun. At present, most of our 

electricity comes from the use of coal, and gas, oil or nuclear power. This power could be provided 

by the sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough to provide power for 

the total population. 

Many countries are already using solar energy. Solar panels are placed on the roof of a house and 

the Sun’s energy is used to heat water. The energy can be stored for a number of days, so on cloudy 

days you can use solar energy too. 

Sweden has an advanced solar energy program. There, all buildings will be heated by solar energy 

and cars will use solar power instead of gas by the year 2015. 

 

 

THE END. 

 

. 

 

 

 

 

  



 

 

 


